CÔNG VĂN SỐ 174/VP-CĐBĐ
NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2008

CỦA CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

V/v Hướng dẫn bổ sung  nội dung chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp
Kính gửi: Các Công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc  

Thực hiện kế hoạch số 802/KH-CĐBĐ ngày 16/11/2007 của Ban Thường vụ Công đoàn BĐVN về đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn BĐVN. Để thống nhất trong việc chuẩn bị cho đại hội công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc. Ban Thường vụ Công đoàn BĐVN hướng dẫn bổ sung một số nội dung cần triển khai thực hiện như sau:


1/ Xây dựng báo cáo của Ban Chấp hành tại đại hội công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc theo đề cương của Công đoàn BĐVN. Đối với các công đoàn cơ sở  sau khi chia tách Bưu chính Viễn thông; phần tổng kết nhiệm kỳ phải tổng kết cả hoạt động Bưu chính, Viễn thông trong đó có nhấn mạnh, đánh giá sâu hơn về Bưu chính hoặc Viễn thông (có đề cương báo cáo in kèm)


2/ Về nhiệm kỳ đại hội đối với các công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc Công đoàn BĐVN, phải thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đối với các công đoàn cơ sở sau khi chia tách Bưu chính, Viễn thông, lần đại hội thống nhất là lần thứ I.

3/ Về thời gian đại hội, hội nghị của Công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc phải hoàn thành chậm nhất không quá 15/4/2008. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, dự kiến nhân sự BCH khoá mới, chương trình, thời gian đại hội, hội nghị cần gửi về Công đoàn BĐVN trước 15 ngày. 

Nhận được văn bản này, các Công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở cần khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo về Công đoàn BĐVN theo đúng quy định.
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Số:……./BCĐH/…..    
              ……….., ngày……tháng……năm 2008

ĐỀ CƯƠNG 
Báo cáo của Ban chấp hành……………. Khoá……. 
tại Đại hội……………………………………………………….
PHẦN THỨ NHẤT

 TỔNG KẾT PHONG TRÀO CNVC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

 NHIỆM KỲ XII (2003 – 2008)

A/ Những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đối với phong trào CNVC và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ XII (2003 – 2008).

Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn tác động đến phong trào CNVC và hoạt động công đoàn của cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ XII (2003 – 2008).

I/ Thời cơ, thuận lợi.

1- Xu thế toàn cầu hoá, sự phát triển nhanh của nền kinh tế thế giới; Việt Nam chính thức là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO; 

2- Thành tựu và kinh nghiệm tích luỹ được trong 20 năm đổi mới (1986 – 2005) của đất nước và của Ngành BĐ;
3- Nhà nước tiếp tục ban hành các chế độ chính sách theo hướng rõ ràng, ổn định và có lợi cho người lao động: việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động có liên quan đến đình công; ban hành Luật BHXH, cải cách tiền lương….

4- Hoạt động SXKD của Tổng công ty BC-VT Việt Nam (nay là Tập đoàn BC-VT Việt Nam) duy trì tốc độ tăng trưởng khá, từ đó việc làm, thu nhập, điều kiện làm việc của CNVC LĐ ngày được cải thiện;
5- Hoạt động công đoàn luôn gắn kết chặt chẽ của chuyên môn thông qua chương trình phối hợp trong cả nhiệm kỳ;
6- Sự trưởng thành và lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Bưu Điện Việt Nam qua 60 năm xây dựng và phát triển;
II/ Khó khăn, thách thức:

1- Tình hình chính trị trên thế giới không ổn định; nguy cơ diễn biến hoàn bình, thiên tai bão lũ, dịch bệnh; tác động của hội nhập kinh tế quốc tế dẫn đến cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực BC-VT-CNTT; mặt trái của kinh tế thị trường, tệ quan liêu tham nhũng;

2- Việc thực hiện chức năng tham gia quản lý, phối hợp kiểm tra, giám sát, phản biện của tổ chức công đoàn có nơi, có lúc còn buông lỏng, chưa theo kịp thực tế khách quan;
*Nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn, từ đó có phương pháp tiếp cận để nghiên cứu, nêu lên những vấn đề quan trọng cần đưa vào Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành tại Đại hội.

B/ Tổng kết phong trào CNVC và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ XII (2003 – 2008).


Trên cơ sở 5 mục tiêu nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam, được cụ thể hoá qua 5 nội dung hoạt động công đoàn, 3 cuộc vận động và 10 chương trình hành động; tập trung phản ánh làm rõ những kết quả đã đạt được, những khuyết nhược điểm yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, cụ thể:
I/- Mục tiêu về quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh và phục vụ.
Trong nội dung này cần tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động và các chương trình hành động:

- Cuộc vận động “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, tập trung nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả , tạo sự tăng trưởng nhanh và những bước đột phá trong quản lý, sản xuất kinh doanh, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.”

- Chương trình hành động  “Tham gia đổi mới tổ chức quản lý Nhà nước trong lĩnh  vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin”.

- Chương trình hành động “Tham gia thực hiện vai trò chủ lực của Tổng công ty trong phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin Việt Nam”.

- Chương trình hành động “Tham gia phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”.

Qua tổng kết đánh giá nêu được những nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

* Tóm tắt và nêu những kết quả, thành tích nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ: công tác quản lý nhà nước và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, phục vụ. Các kết quả có so sánh nhận xét từng năm về tốc độ tăng trưởng và so với các chỉ tiêu đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, lần thứ X, Nghị quyết đại hội XII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam.

 II/- Mục tỉêu xây dựng đội ngũ. 
Tổng kết tình hình và kết quả triển khai:

- Cuộc vận động " Xây dựng Văn Minh BĐ - Văn Hoá cơ quan Doanh nghiệp".
- Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Chương trình hành động “Tham gia giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ lao động Bưu điện đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH – HĐH”.

- Chương trình hành động “Xây dựng văn minh BĐ, văn hoá cơ quan, doanh nghiệp”.

- Chương trình hành động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, vị trí, vai trò của nữ cán bộ CNVC Bưu điện trong công tác, gia đình và xã hội”.

- Chương trình hành động “Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và của Ngành”.

*Qua tổng kết đánh giá phải nêu lên được nhận xét về số lượng và chất lượng đội ngũ CNVC lao động hiện nay và so sánh với các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội XII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã đề ra.

III/- Mục tiêu về đời sống và chính sách xã hội.
Tổng kết đánh giá tình hình kết quả thực hiện chương trình hành động: “Tham gia xây dựng và phối hợp tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách bảo đảm lợi ích đáng, hợp pháp của người lao động". Qua tổng kết, phải thể hiện được:

- Tóm tắt tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; việc triển khai hoạt động Tư vấn Pháp luật; các chế độ tham quan, du lịch, điều dưỡng, điều trị, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ CNVC theo quy định của Nhà nước, của Ngành;

- Kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ thông qua việc tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị cán bộ công chức; thoả ước lao động tập thể; hợp đồng lao động; công tác chăm lo sức khoẻ, an toàn vệ sinh lao động, BHLĐ, tai nạn lao động; việc tổ chức Hội thi ATVSV giỏi, việc thực hiện chỉ thị liên tịch giữa CĐBĐVN và TCTy BCVTVN về an toàn giao thông…

- Công đoàn tham gia đổi mới tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh, giải quyết lao động dôi dư, xắp xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hoá doanh nghiệp.

- Kết quả thực hiện các chương trình CSXH Ngành, các hoạt động xã hội, các hoạt động nhân đạo từ thiện, việc kết thúc quỹ HTNO, trợ cấp một lần cho các đối tượng CSXH Ngành, các hoạt động khuyến khích tài năng trẻ…..
* Nhận xét đánh giá về việc làm, đời sống, thu nhập (tăng bình quân bao nhiêu %); hiệu quả của các chương trình CSXH Ngành.
IV/- Mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
 Tổng kết đánh giá tình hình và kết quả triển khai cuộc vận động và các chương trình hành động:

- Cuộc vận động “Đổi mới tổ chức, nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”.

- Chương trình hành động “Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”.

- Chương trình hành động "Đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ công đoàn".

Các nội dung cần làm rõ:

- Tình hình triển khai và tổ chức thực hiện các quy chế làm việc của Ban thường vụ, Ban chấp hành, Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn các cấp từ Ngành đến cơ sở; 

- Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phối hợp đồng cấp giữa công đoàn và chuyên môn, giữa tổ chức công đoàn với Đoàn thanh niên đồng cấp hàng năm; 

- Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở mới, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạng;  kiện toàn tổ chức công đoàn các cấp;

- Công tác tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ cán bộ công đoàn; hội thi Tổ trưởng công đoàn giỏi; 
- Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện tốt công tác sơ tổng kết định kỳ; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hoá hoạt động điều hành của các cấp công đoàn;

VI- Đánh giá và kết luận: Từ kết quả đạt được, nhận xét, so sánh với các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã nêu trong nghị quyết đại hội, để nhận xét, đánh giá:
1- Ưu điểm; 

2- Khuyết điểm;
3- nguyên nhân;
4- Những bài học kinh nghiệm, thực tiễn qua việc tổ chức và triển khai thực hiện phong trào CNVC và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua;
5- Những đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tập đoàn BC-VT Việt Nam và Công đoàn Bưu Điện Việt Nam.

PHẦN THỨ HAI

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

 VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG NHIỆM KỲ XIII (2008 – 2013)

I/ Đặc điểm tình hình.

- Dự báo tình hình kinh tế, chính trị trong nước và địa phương có tác động đến phong trào CNVC và hoạt động CĐ;


- Các mục tiêu phát triển của Tập đoàn BC-VT Việt Nam đến năm 2013; các mục tiêu về BC-VT-CNTT đã nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn toàn quốc lần thứ X;

- Từ các vấn đề đã tổng kết, rút ra khuyết nhược điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ XII (2003-2008); 

* Từ các đặc điểm tình hình trên để có cơ sở tiếp cận đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ XIII (2008 – 2013).

II/ Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ XIII (2003 – 2008).

Qua tổng kết nhiệm kỳ XII (2003 – 2008). Dự kiến trong nhiệm kỳ XIII (2008-2013), tiếp tục duy trì 05 nội dung hoạt động công đoàn, gắn với việc đổi mới nội dung 3 cuộc vận động và 10 chương trình hành động:

1. Vận động CBCNVC - lao động BĐ phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu KT-XH của Tập đoàn BC-VT Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn toàn quốc lần thứ X và chiến lược phát triển BC-VT-CNTT đến năm 2010 và định hướng đến 2020.



Nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, tiêu chí cuộc vận động “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và các chương trình hành động theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, các Nghị quyết TW khoá X và các mục tiêu, chiến lược phát triển Tập đoàn BC-VT Việt Nam trong nhiệm kỳ XIII (2008 – 2013) phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, phục vụ hàng năm với độ tăng trưởng bình quân 8%- 10%; giữ vững vai trò chủ lực của Tập đoàn BC-VT Việt Nam trong phát triển BC-VT-CNTT Việt Nam; khẳng định vai trò của một Tập đoàn kinh tế mạnh, có những đóng góp to lớn trong công cuộc CNH – HĐH đất nước.

2. Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục nhằm xây dựng đội ngũ CNVC lao động BĐ có bản lĩnh chính trị, có trình độ học vấn và tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, tiêu chí cuộc vận động "Xây dựng Văn Minh BĐ - Văn Hoá cơ quan Doanh nghiệp" gắn kết với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các chương trình hành động, theo hướng:
- Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống cho CNVCLĐ. 

- Tuyên truyền về công đoàn và pháp luật cho CNLĐ và người sử dụng LĐ đồng thời nâng cao nhận thức cho CNLĐ về sự cần thiết phải bảo vệ sự tồn tại của DN trước sức ép cạnh tranh.

- Tham gia xây dựng chính sách nhằm nâng cao trình độ văn hoá, ký năng nghề nghiệp, đào tạo đội ngũ thợ lành nghề, công nhân có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

- Tăng cường bồi dưỡng để phát triển đảng trong công nhân, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất, trong các DN có vốn ĐTNN.

- Tích cực tham gia cải cách hành chính, chống quan liêu, phiền hà sách nhiễu nhân dân; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.


3. Tham gia đổi mới tổ chức quản lý, SXKD; phát huy dân chủ, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho CNVC lao động BĐ; đổi mới các chương trình CSXH Ngành nhằm phát huy và nêu cao truyền thống nghĩa tình của người lao động BĐ.

  Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, tiêu chí chương trình hành động: “Tham gia xây dựng và phối hợp tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách bảo đảm lợi ích đáng, hợp pháp của người lao động", theo hướng:
- Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, tâm trạng CNLĐ kịp thời kiến nghị với chuyên môn hoàn thiện chính sách liên quan trực tiếp đến CNLĐ; 

- Thực hiện tốt chức năng kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ, nhất là chính sách về việc làm, tiền lương, tiền công, BHXH, BHLĐ.

- Điều tra khảo sát, nắm chắc tình hình lao động, việc làm, chủ động tham gia với chuyên môn có chính sách tạo việc làm, giải quyết lao động dôi dư.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa CĐ với chuyên môn đồng cấp; thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở, nhất là tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC, Hội nghị CNLĐ.

- Chủ động đề xuất nội dung thương lượng, nâng cao chất lượng việc ký thoả ước lao động tập thể, xây dựng nội qui, qui chế DN.

- Nghiên cứu xây dựng các chính sách XH nội bộ mới của Ngành cho phù hợp với tình hình thực tế; tích cực tham gia vào các chương trình nhân đạo, từ thiện xã hội do Nhà nước phát động.


4. Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao trình độ và năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. 

Nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, tiêu chí cuộc vận động “Đổi mới tổ chức, nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh” và các chương trình hành động, theo hướng:
- Chú trọng xây dựng biện pháp thu hút đoàn viên, củng cố, nâng cao chất lượng công tác phát triển tổ chức và đoàn viên, coi công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS thực sự vững mạnh có ý nghĩa quyết định vị thế của tổ chức CĐ trong thời kỳ mới.

- Kiện toàn sắp xếp lại tổ chức Công đoàn Bưu Điện Việt Nam cho phù hợp với thay đổi tổ chức chuyên môn; đổi mới phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, sát đoàn viên và người lao động; khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo trong lãnh đạo, chỉ đạo CĐCS; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng  loại hình cơ sở cho phù hợp với điều kiện mới.

- Củng cố, nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức hoạt động của CĐCS, nhất là khu vực DN có vốn ĐTNN, Công ty cổ phần,… gắn hoạt động CĐ với mục tiêu nâng cao năng suất LĐ, chất lượng sản phẩm, đảm bảo cạnh tranh thắng lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tập trung nâng cao lý luận nghiệp vụ, kỹ năng vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu tập hợp CNLĐ của tổ chức CĐ. Đề cao vai trò cán bộ CĐCS đồng thời có chính sách cụ thể đối với cán bộ CĐCS; có cơ chế bảo vệ cán bộ CĐ.

III/ Các giải pháp chủ yếu : Căn cứ mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ XIII (2008 – 2013) để đề ra các giải pháp chủ yếu tập trung vào từng lĩnh vực chuyên đề hoạt động CĐ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ (BCH)
     





                                 Chủ tịch
 (ký tên, đóng dấu)
PHỤ LỤC SỐ 1 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

GIAI ĐOẠN TỪ 2003 – 2007
	STT
	Các chỉ tiêu 

kế hoạch chủ yếu
	Đơn vị

tính
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	Tăng

trưởng

	01
	Phát triển máy điện thoại
	Triệu máy
	
	
	
	
	
	

	
	Tăng so với năm trước
	%
	
	
	
	
	
	

	02
	Tổng số máy điện thoại
	Triệu máy
	
	
	
	
	
	

	
	Tăng so với năm trước
	%
	
	
	
	
	
	

	03
	Mật độ máy bình quân
	máy/100 dân
	
	
	
	
	
	

	
	Tăng so với năm trước
	%
	
	
	
	
	
	

	04
	Tổng doanh thu
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	
	

	
	Tăng so với năm trước
	%
	
	
	
	
	
	

	05
	Nộp ngân sách nhà nước
	Tỷ đồng
	
	
	
	
	
	

	
	Tăng so với năm trước
	%
	
	
	
	
	
	

	06
	Tổng số điểm Bưu Điện
	Điểm
	
	
	
	
	
	

	
	Tăng so với năm trước
	%
	
	
	
	
	
	

	07
	Tổng số điểm BĐVH Xã
	Điểm
	
	
	
	
	
	

	
	Tăng so với năm trước
	%
	
	
	
	
	
	

	08
	Năng suất lao động
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	

	
	Tăng so với năm trước
	%
	
	
	
	
	
	

	09
	Số dân/1 điểm phục vụ
	Dân/điểm
	
	
	
	
	
	

	10
	Số xã có máy điện thoại
	xã
	
	
	
	
	
	

	11
	Số xã có báo nhân dân đến trong ngày
	1000
	
	
	
	
	
	

	12
	Số thuê bao Internet
	1000 máy
	
	
	
	
	
	

	
	Tăng so với năm trước
	%
	
	
	
	
	
	

	13
	Bán kính phục vụ bình quân
	Km
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Ghi chú: Đối với CĐ các đơn vị khối liên doanh, sự nghiệp, ý tế, đào tạo…, cần thay đổi nội dung trong biểu mẫu cho phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

PHỤ LỤC SỐ 2

 KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

I – CÁC CÔNG TRÌNH, SẢN PHẦM, ĐỀ TÀI, SÁNG KIÊN
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Các công trình, sản phẩm chào mừng.
	Công trình
	
	

	02
	Các sản phẩm phần mềm được giải thưởng trong và ngoài nước
	Sản phẩm
	
	

	03
	Các đề tài cấp Ngành.
	Đề tài
	
	

	04
	Các sáng kiến cấp cơ sở đang được áp dụng trong toàn Tổng công ty.
	 sáng kiến
	
	

	05
	Điểm BĐVH Xã kiểu mẫu
	Điểm
	
	

	06
	Số CBCNVC được cấp bằng lao động sáng tạo.
	Người
	
	


II – CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, HỘI THI, HỘI THAO, HỘI DIỄN 

( Giai đoạn 2003 - 2007)

	 STT
	Tên gọi
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007

	01
	Hội thi Tổ trưởng công đoàn giỏi cấp cơ sở.
	
	
	
	
	

	02
	Hội thi “Báo cáo viên công đoàn giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh” cấp cơ sở và cấp ngành.
	
	
	
	
	

	03
	Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn ngành chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Bưu Điện Việt Nam cấp cơ sở, cấp cụm công đoàn và cấp Ngành.
	
	
	
	
	

	04
	Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở và cấp Tổng công ty.
	
	
	
	
	

	05
	Hội thi tìm hiểu 10 Chữ vàng Truyền thống Ngành Bưu Điện cấp cơ sở, cấp Ngành.
	
	
	
	
	

	06
	Phong trào Lao động giỏi – Lao động sáng tạo
	
	
	
	
	

	07
	Phong trào xây dựng Văn minh Bưu Điện – Văn hoá cơ quan doanh nghiệp.
	
	
	
	
	

	08
	(các phong trào thi đua khác do đơn vị phát động.)
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC SỐ 3

CHĂM LO ĐỜI SỐNG, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ – XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	Ghi chú

	01
	Thu nhập bình quân hàng năm
	Triệu đ/người
	
	
	
	
	
	

	02
	Trình độ CBCNVC trên đại học, đại học, cao đẳng
	%
	
	
	
	
	
	

	03
	Trình độ CBCNVC  trung cấp, công nhân đã qua đào tạo chính quy
	%
	
	
	
	
	
	

	04
	Lao động giản đơn, đào tạo ngắn hạn
	%
	
	
	
	
	
	

	05
	Tổng số lượt CBCNVC được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ
	%
	
	
	
	
	
	

	06
	Tổng số công đoàn cơ sở và  cấp trên cơ sở trực thuộc công đoàn Bưu Điện Việt Nam
	Đ.vị
	
	
	
	
	
	

	07
	Tổng số công đoàn cơ sở và cơ sở thành viên  trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở
	Đ.vị
	
	
	
	
	
	

	08
	Số CBCNVC được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm
	%
	
	
	
	
	
	

	09
	Số CBCNVC được đi tham quan nghỉ mát hàng năm.
	%
	
	
	
	
	
	

	10
	Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT thuộc công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở
	Người
	
	
	
	
	
	

	11
	Số công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc
	%
	
	
	
	
	
	

	12
	Số các đơn vị tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC hàng năm
	%
	
	
	
	
	
	

	13
	Số đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả 3 cuộc vận động và 10 chương trình hành động.
	Đ.vị
	
	
	
	
	
	

	14
	Tỷ lệ CBCNVC tham gia hưởng ứng 3 cuộc vận động và 10 chương trình hành động.
	%
	
	
	
	
	
	

	14
	Công tác phát triển đoàn viên theo chương trình phát triển 1 triệu đoàn viên của TLĐ.
	Người
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC SỐ 4
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Số tiền

(triệu đồng)
	Ghi chú
	

	01
	Thực hiện kết thúc quỹ HTNO
	
	
	
	

	02
	Trợ cấp một lần cho các đối tượng CSXH Ngành
	
	
	
	

	03
	Hỗ trợ kinh phí xây tặng nhà tình nghĩa; Chăm sóc phụng dưỡng Bà Mẹ VNAH, các đối tượng CSXH…Xây dựng tượng đài liệt sỹ Bưu Điện
	
	
	
	

	04
	Hỗ trợ giải quyết nhà ở cho các hộ nghèo, nâng cao dân trí cho nhân dân 4 tỉnh Tây Nguyên.
	
	
	
	

	05
	Trợ cấp khó khăn đột xuất, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ di chuyển nơi ở cho CBCNVC BĐ.
	
	
	
	

	06
	Ủng hộ nhân dân các vùng bị thiên tai, lũ lụt, bị dịch cúm gia cầm
	
	
	
	

	07
	Hỗ trợ kinh phí cho các trại thương binh, tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ nhân ngày 27/7
	
	
	
	

	08
	Ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Ủng hộ quỹ xoá đói giảm nghèo TW
	
	
	
	

	09
	Tham gia các hoạt động từ thiện khác 
	
	
	
	

	10
	Các hoạt động CSXH, nhân đạo từ thiện chi từ nguồn quỹ CSXH của các đơn vị
	
	
	
	

	11
	Các hoạt động khuyến khích tài năng trẻ Bưu Điện
	
	
	
	


